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Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha, ký tại Ma-đrít ngày 01 tháng 10 năm 2014, có hiệu lực với Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.
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Lê Thị Tuyết Mai


HIỆP ĐỊNH
VỀ CHUYỂN GIAO NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha, sau đây gọi là “các Bên”;

Mong muốn phát triển hơn nữa hợp tác pháp luật giữa hai Bên và tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin trong lĩnh vực tư pháp, cùng nhau ký kết Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù nhằm tạo điều kiện cho việc tái hòa nhập xã hội của người bị kết án phạt tù ở mỗi nước,

Đã thỏa thuận như sau:
Điều 1

Giải thích từ ngữ
Trong Hiệp định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) “Bên chuyển giao” là Nước mà tại đó hình phạt đã được tuyên và từ đó người bị kết án phạt tù có thể hoặc đã được chuyển giao đi;

b) “Bên nhận” là Nước nơi người bị kết án phạt tù có thể hoặc đã được chuyển giao đến để tiếp tục chấp hành bản án;

c) “Bản án” là bất kỳ hình phạt hoặc biện pháp nào liên quan đến tước tự do có thời hạn hoặc không có thời hạn do Tòa án của Bên chuyển giao tuyên đối với một tội phạm hình sự;

d) “Người bị kết án phạt tù” là người được yêu cầu phải chấp hành một bản án.
Điều 2

Nguyên tắc chung
1. Các Bên cam kết dành cho nhau sự hợp tác toàn diện nhất trong lĩnh vực chuyển giao người bị kết án phạt tù phù hợp với các quy định của Hiệp định này.

2. Người bị kết án phạt tù có thể được chuyển giao từ lãnh thổ của Bên chuyển giao đến lãnh thổ của Bên nhận theo quy định của Hiệp định này để tiếp tục thi hành hình phạt mà Tòa án của Bên chuyển giao đã tuyên đối với người đó.

3. Việc chuyển giao người bị kết án phạt tù có thể do Bên chuyển giao hoặc Bên nhận yêu cầu.

4. Theo Hiệp định này, người bị kết án phạt tù được chuyển giao sẽ không bị bắt, xét xử hoặc kết tội tại Bên nhận về cùng một hành vi phạm tội đã bị kết án.
Điều 3

Cơ quan Trung ương
1. Mỗi Bên sẽ chỉ định một cơ quan Trung ương để thực hiện Hiệp định.

a) Cơ quan Trung ương của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ là Bộ Công an.

b) Cơ quan Trung ương của Vương quốc Tây Ban Nha sẽ là Bộ Tư pháp.

2. Các cơ quan Trung ương trao đổi trực tiếp với nhau hoặc qua kênh ngoại giao.
Điều 4

Điều kiện chuyển giao
1. Người bị kết án phạt tù có thể được chuyển giao theo Hiệp định này chỉ trên cơ sở các điều kiện sau đây:

a) Người bị kết án phạt tù là công dân của Bên nhận;

b) Phán quyết phải là phán quyết cuối cùng và không còn thủ tục pháp lý cần tiếp tục thực hiện trong lãnh thổ của Bên chuyển giao;

c) Tại thời điểm nhận được yêu cầu chuyển giao, thời hạn chưa chấp hành hình phạt tù của người bị kết án vẫn còn phải chấp hành ít nhất là một năm, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác;

d) Việc chuyển giao phải được sự đồng ý của người bị kết án phạt tù hoặc đại diện hợp pháp nếu người bị kết án phạt tù là người có nhược điểm về thể chất hoặc tinh thần;

e) Hành động hoặc không hành động của người bị kết án phạt tù đã bị áp dụng hình phạt cũng cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật Bên nhận; điều kiện này không đòi hỏi khái niệm của tội phạm theo quy định của pháp luật các Bên phải giống nhau;

f) Bên chuyển giao và Bên nhận đều đồng ý với việc chuyển giao.

2. Các Bên có thể đồng ý để áp dụng các quy định của Hiệp định này đối với các hình phạt và biện pháp bảo đảm được áp dụng đối với người chưa thành niên theo quy định của pháp luật mỗi Bên. Trong trường hợp này, nhất thiết phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên.
Điều 5

Từ chối chuyển giao
Yêu cầu chuyển giao người bị kết án phạt tù sẽ bị từ chối theo Hiệp định này, phù hợp với các quy định khác của Hiệp định, nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Có căn cứ cho rằng người được chuyển giao có thể bị tra tấn, trả thù hoặc truy bức tại Bên nhận, hoặc

b) Việc chuyển giao người bị kết án phạt tù có thể phương hại đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự công cộng hoặc các lợi ích thiết yếu khác của Bên nhận.
Điều 6

Thủ tục chuyển giao
1. Bất kỳ người bị kết án phạt tù mà có thể là đối tượng áp dụng của Hiệp định này sẽ được các Bên thông báo về quyền được yêu cầu chuyển giao theo quy định của Hiệp định này.

2. Nếu người bị kết án phạt tù trình bày nguyện vọng được chuyển giao với một trong hai Bên, Bên đó sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết về nguyện vọng này sớm nhất có thể.

3. Khi có yêu cầu chuyển giao, Bên chuyển giao, trong phạm vi có thể, sẽ cung cấp bằng văn bản cho Bên nhận các thông tin sau:

a) Họ tên, ngày và nơi sinh của người bị kết án phạt tù, cùng họ tên của cha mẹ người đó;

b) Bất kỳ giấy tờ nào chứng minh về tình trạng quốc tịch của người bị kết án phạt tù (nếu có);

c) Nơi cư trú cuối cùng của người bị kết án phạt tù ở Bên nhận (nếu có);

d) Bản chất, thời hạn và ngày bắt đầu thi hành hình phạt, ngày chấm dứt hình phạt, thời gian đã chấp hành hình phạt và bất kỳ sự miễn, giảm hình phạt nào mà người đó có được vì những việc đã làm, do có thái độ cải tạo tốt, do đã bị giam giữ trước khi xét xử hoặc vì lý do khác;

e) Một bản sao của bản án và hình phạt đối với người bị kết án phạt tù và căn cứ pháp luật của bản án, hình phạt đó;

f) Bản khai thể hiện sự đồng ý đối với việc chuyển giao theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Hiệp định này;

g) Các báo cáo về tình trạng xã hội hoặc y tế của người bị kết án phạt tù, nếu có, thông tin về việc điều trị của người đó tại Bên chuyển giao và bất kỳ khuyến cáo nào về việc điều trị tại Bên nhận.

4. Nếu người bị kết án phạt tù đã trình bày nguyện vọng được chuyển giao theo Hiệp định này đối với Bên nhận, Bên chuyển giao, theo yêu cầu, trao đổi với Bên nhận về những thông tin quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Nếu Bên nhận sau khi xem xét các thông tin do Bên chuyển giao cung cấp, đồng ý với việc chuyển giao thì thông báo ngay bằng văn bản cho Bên chuyển giao biết và cung cấp các thông tin sau:

a) Tài liệu hoặc văn bản cho thấy người bị kết án là công dân của Bên đó;

b) Bản sao văn bản pháp luật có liên quan của Bên nhận quy định rằng hành động hoặc không hành động đã bị tuyên hình phạt tại Bên chuyển giao, cấu thành một tội phạm theo pháp luật Bên nhận, hoặc có thể cấu thành tội phạm nếu thực hiện trên lãnh thổ của Bên nhận.

6. Nếu được yêu cầu, trong phạm vi có thể, mỗi Bên sẽ cung cấp cho Bên kia thông tin, tài liệu hoặc văn bản có liên quan trước khi đưa ra yêu cầu chuyển giao hoặc quyết định xem có đồng ý với việc chuyển giao hay không.

7. Cơ quan có thẩm quyền của Bên chuyển giao sẽ bàn giao người bị kết án phạt tù cho cơ quan có thẩm quyền của Bên nhận đúng thời gian và địa điểm được hai Bên thỏa thuận.

8. Các Bên sẽ thông báo bằng văn bản cho người bị kết án phạt tù, nếu có thể mọi hoạt động của Bên chuyển giao hoặc Bên nhận được tiến hành theo quy định tại các khoản trên của Điều này.
Điều 7

Yêu cầu và hồi đáp
1. Yêu cầu chuyển giao và hồi đáp phải được lập thành văn bản hoặc bằng các phương tiện có thể chứng minh, có tính đến các kỹ thuật mới trong từng thời điểm và phải được gửi đến Cơ quan Trung ương được chỉ định theo Hiệp định này.

2. Hồi đáp sẽ được gửi qua cùng kênh thông tin.

3. Bên nhận phải thông báo ngay cho Bên chuyển giao quyết định của mình về việc có đồng ý hay không đồng ý với yêu cầu chuyển giao.
Điều 8

Đồng ý và xác nhận sự đồng ý
1. Bên chuyển giao bảo đảm rằng người bị kết án phạt tù đồng ý với việc chuyển giao theo quy định tại Điều 4.1.d một cách tự nguyện. Thủ tục đưa ra sự đồng ý sẽ tuân theo pháp luật của Bên chuyển giao.

2. Bên chuyển giao sẽ cho phép một quan chức do Bên nhận chỉ định, trước khi chuyển giao, xác minh về sự đồng ý chuyển giao với đầy đủ nhận thức về hệ quả pháp lý của việc chuyển giao phù hợp với khoản 1 Điều này.
Điều 9

Tiếp tục thi hành hình phạt
1. Việc tiếp tục thi hành hình phạt sau khi chuyển giao do pháp luật và thủ tục của Bên nhận điều chỉnh bao gồm cả các điều kiện chấp hành hình phạt hoặc giam giữ và việc miễn giảm thời hạn phạt tù hoặc giam giữ do tạm tha, trả tự do có điều kiện, miễn giảm hoặc hình thức khác.

2. Trong trường hợp để tiếp tục thi hành hình phạt, Bên nhận sẽ bị ràng buộc bởi bản chất pháp lý và thời hạn của hình phạt được xác định bởi Bên chuyển giao.

3. Nếu bản chất và thời hạn của hình phạt không phù hợp với quy định của pháp luật Bên nhận, Bên đó có thể chuyển đổi hình phạt đó cho phù hợp với hình phạt được pháp luật nước mình quy định. Hình phạt được chuyển đổi không được nặng hơn hình phạt do Bên chuyển giao tuyên về mặt bản chất và thời hạn.

Điều 10

Bảo lưu thẩm quyền xét xử
1. Bên chuyển giao sẽ bảo lưu toàn bộ thẩm quyền đối với việc xem xét lại những bản án do Tòa án của Bên đó tuyên, hình phạt áp dụng và bất kỳ thủ tục kháng cáo bất thường phát sinh liên quan đến bản án đó.

2. Bên nhận chỉ thực hiện việc ân xá, đặc xá, giảm án hoặc chấp nhận bất kỳ quyết định hoặc biện pháp pháp lý nào liên quan đến việc giảm hình phạt cho người bị kết án phạt tù khi có sự đồng ý của Bên chuyển giao.
Điều 11

Chấm dứt việc thi hành hình phạt
Bên nhận phải chấm dứt việc thi hành hình phạt trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được thông báo của Bên chuyển giao về quyết định hoặc biện pháp dừng thi hành hình phạt.
Điều 12

Quá cảnh
1. Trường hợp một trong các Bên chuyển giao một người từ một nước thứ ba qua lãnh thổ của Bên kia, Bên đó sẽ yêu cầu quyền được cho phép quá cảnh. Việc cho phép nói trên sẽ không cần thiết nếu sử dụng đường hàng không và không dự kiến hạ cánh trên lãnh thổ của Bên đó.

2. Bên được yêu cầu sẽ cho phép quá cảnh theo đề nghị của Bên yêu cầu trong phạm vi không trái với pháp luật nước mình.
Điều 13

Chi phí
Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển giao người bị kết án hoặc tiếp tục thi hành hình phạt sau khi chuyển giao sẽ do Bên nhận chi trả, trừ các chi phí phát sinh trên lãnh thổ Bên chuyển giao.
Điều 14

Ngôn ngữ
1. Yêu cầu chuyển giao và các thông tin theo quy định tại Điều 7 phải được gửi kèm theo bản dịch ra ngôn ngữ của Bên được đề nghị hoặc ra tiếng Anh.

2. Việc liên lạc giữa các Cơ quan Trung ương quy định tại Điều 3 sẽ bằng ngôn ngữ do hai Bên thỏa thuận hoặc tiếng Anh.
Điều 15

Thông tin về việc thi hành hình phạt
Bên nhận cung cấp các thông tin liên quan đến việc thi hành hình phạt cho Bên chuyển giao trong các trường hợp sau đây:

a) Người bị kết án phạt tù được tạm tha có điều kiện;

b) Khi Bên nhận cho rằng việc thi hành hình phạt đã kết thúc;

c) Người bị kết án phạt tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ hoặc chết trước khi chấp hành xong hình phạt;

d) Bên chuyển giao yêu cầu một bản báo cáo.
Điều 16

Giải quyết bất đồng
Mọi bất đồng phát sinh từ việc giải thích hoặc thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua trao đổi giữa các Cơ quan Trung ương. Trường hợp các Cơ quan Trung ương không thể đạt được thỏa thuận, bất đồng sẽ được các Bên giải quyết thông qua đường ngoại giao.
Điều 17

Mối quan hệ với các điều ước quốc tế khác
Hiệp định này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của hai Bên theo các điều ước hay thoả thuận quốc tế khác.
Điều 18

Hiệu lực và chấm dứt hiệu lực của Hiệp định
1. Hiệp định này sẽ được phê chuẩn theo pháp luật hiện hành của mỗi Bên. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ nhất tháng thứ hai kể từ khi trao đổi văn kiện phê chuẩn.

2. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vô thời hạn.

3. Mỗi bên có thể chấm dứt Hiệp định này bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho nhau vào bất kỳ thời điểm nào thông qua kênh ngoại giao. Trong trường hợp đó, Hiệp định sẽ hết hiệu lực sau sáu (06) tháng kể từ ngày thông báo.

Để làm bằng, những người ký tên dưới đây, được ủy quyền đầy đủ, đã ký Hiệp định này.

Làm tại Madrid, ngày 01 tháng 10 năm 2014, thành hai bản gốc bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh; tất cả các văn bản đều có giá trị như nhau.
	THAY MẶT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Thượng tướng Lê Quý Vương
Thứ trưởng Bộ Công an
	THAY MẶT
VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA
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SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS
LA REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM
%
ENTRE EL REINO DE ESPANA

La Repiblica Socialista de Vietnam y El Reino de Espaia, denominados
en o sucesivo “las Partes”;

Deseando desarrollar aiin mis las relaciones juridicas entre las dos Partes
y facilitar su intercomunicacién en el dmbito judicial, han convenido concluir
este Tratado sobre traslado de personas condenadas, favoreciendo asi la
reinsercion social de las personas que hubieran sido objeto de condena en
cualquiera de los dos paises,

Han convenido en lo siguiente:
Articulo 1
Definiciones
A los efectos del presente Tratado:

a) Por "Parte trasladante” se entenderd el Estado que ha impuesto la
condena y desde el cual Ia persona condenada puede ser rasladada o 1o ha sido ye;

b) Por "Parte receptora”‘se entenderé el Estado al cual el condenado
puede ser trasladado o lo ha sido ya, con el fin de seguir cumpliendo su
condena;

©) Por "Condena” se entenderé cualquier pena o medida privativa de
libertad dictada por un tribunal de la Parte trasladante, con una duracién
limitada o indeterminade, por razén de una infraccion penal;

d) Por “Persona condenada” se entenderd toda persona a quien se le exija
¢l cumplimiento de una condena.
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Principios generales

1. Las Partes se obligan, en las condiciones previstas por ¢l presente
Tratado, a prestarse mutuamente la més amplia colaboracién posible en materia
de traslado de personas condenadas.

2. Toda persona condenada podré ser trasladada del territorio de la Parte
trasledante al territorio de la Parte receptora con arreglo a lo dispuesto en el
presente Tratado con el fin de seguir cumpliendo la condena que le haya
impuesto un tribunal de la Parte trasladante.

3. Bl traslado podré solicitarse bien por la Parte trasladante bien por la
Parte receptora.

4. De conformidad con el presente Tratado, la persona trasladada no podré
ser detenida, juzgada o condenada en la Parte receptora por el mismo delito
respecto del cual se dict la sentencia.

Articulo 3
Autoridades Centrales

1. Cada Parte designard a una Autoridad Central encargada del
cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado.

) La Autoridad Central en el caso de la Repiblica de Vietnam serd el
Ministerio de Seguridad Publica.

) La Autoridad Central en el caso del Reino de Espafia seré el Ministerio
de Justicia.

2. Las Autoridades Centrales se comunicardn entre si directamente o por
conducto diplomético.

Articulo 4
Condiclones del traslado

1. El traslado de una persona condenada podré llevarse a cabo con arreglo
al presente Tratado solamente bajo las siguientes condiciones:
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b) que la sentencia sea firme y no existan otros procedimientos judiciales
‘pendientes en el territorio de la Parte trasladante;

) que la duracién e la pena pendiente de cumplimiento por el condenado
en el momento de Ia recepeion de la peticién sea al menos de un afio, salvo que
las Partes acuerden otra cosa;

d) que la persona condenads, o su representante legal, en caso de
incapacidad del mismo, dé su consentimiento al traslado;

¢) que los actos u omisiones de la persona condenada que hayan dado
lugar a la condena constituyan una infraccién penal con arreglo a la ley de la
Parte receptora; esta condicién no deberd interpretarse en el sentido de que la
tipificacion del delito con arreglo a la legislacién de ambas Paries deba ser
idéntica;

£) que tanto la Parte receptora como la Parte trasladante estén de acuerdo
en el traslado.

2. Las partes podrén acordar la aplicacion de las disposiciones del
presente Tratado a las penas y medidas de seguridad impuestas a menores de
edad, de conformidad con su legislacién respectiva. En todo caso, deberd
obtenerse el consentimiento de la persona que se encuentre legalmente facultada
para actuar en nombre del menor.

Artieulo 5
Denegacién del traslado

La peticién de traslado de una persona condenada podré denegarse al
amparo del presente Tratado, entre otras, en cualquiera de las siguientes
circunstancies:

) Que existan motivos para creer que la persona condenada pudiera ser
sometida a tortura, represalias o represién en la Parte receptora; y

b) Que el traslado de la persona condenada pudiera perjudicer la
soberania, Ia seguridad nacional, el orden piblico u otros intereses esenciales de
Ia Parte receptora.
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Procedimiento de traslado

1. Cualquier persona condenada a quien pueda aplicarse el presente
Tratado deberé ser informada por las Partes de su derecho a solicitar su traslado
a tenor el presente Tratado.

2. Si la persona condenada hubiere expresado a cualquiera de las Partes su
deseo de ser trasladada, dicha Parte deberd informar de ello a la otra por escrito
con la mayor diligencia posible.

3. Cuando se realice la peticién de traslado, la Parte trasladante
proporcionaré a la Parte receptora por escrito, en la medida de lo posible, la
siguiente informacién:

a) El nombre, la fecha y el lugar exacto de nacimiento de la persona
Tondenada, asi como el nombre de sus padres;

b) Un documento en el que se indique la nacionalidad de la persona
condenada (si estuviera disponible);

©) El iltimo lugar de residencia e la persona condenada en la Parte
receptora (si estuviera disponible)

d) La naturaleza, duracién y fecha de comienzo y de terminacion de la
pena, el periodo de la condena ya cumplido y cualquier otra reduccién a que
tenga derecho por razén de trabajos realizados, buena conducta, prision
preventiva u otras razones;

€) Una copia de la sentencia contra la persona condenada y la ley que la
fundamenta;

£) Una declaracién de consentimiento al traslado segiin lo mencionado en
el articulo 4.1.d)

2) Informes médicos o sociales de la persona condenada, de haberlos,
informacién sobre e tratamiento recibido por esa persona en la Parte trasladante
¥ recomendaciones para tratamiento en la Parte receptora.

4. Si la persona condenada hubiere expresado a la Parte receptora su
deseo de ser trasladado en virtud del presente Tratado, la Parte trasladante
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5. En caso de que la Parte receptora, una vez examinada la informacién
proporcionada por la Parte trasladante, deseara proceder al traslado, deberd
informar de ello por escrito y sin demora a la Parte trasladante y proporcionar la
siguiente informacién:

) Un documento o declaracién en que se indique que la persona
condenada es nacional de esa Parte;

b) Una copia de la ley pertinente de la Parte receptora por la que se
establezca que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena en la
Parte trasladante constituyen una infraccion penal con arreglo a la ley de la Parte
receptora o la constituirian si se cometieran en su territorio.

6. Cada Parte, en la medida de Io posible, proporcionaré a la otra Parte, si
asi se le solicita, cualquier informacién, documentos o declaraciones pertinentes
antes de cursar una peticién de traslado o de tomar una decision sobre si
consentir o no el mismo.

7. La entrega de la persona condenada por las autoridades de la Parte
trasladante a las de la Parte receptora tendré lugar en la fecha y el lugar que
acuerden ambas Partes.

8. Les Partes informarén por escrito a la persona condenada de cualquier
gestién emprendida por la Parte trasladante o la Parte receptora en aplicacién de
los pérrafos precedentes, siempre que sea posible.

Articulo 7
Peticiones y respuestas

1. Las peticiones de traslado y las respuestas se formularén por escrito o
bien por cualquier medio que permita su constanciz, teniendo en cuenta €l
estado de las nuevas tecnologias en cada momento y se dirigirdn a las
autoridades centrales designadas en el presente Tratado.

2. Las respuestas se comunicarén por las mismas vias.

3. La Parte receptora informard a la Parte trasladante, con la mayor
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Artieulo 8
Consentimiento y verifieacién

1. La Parte trasladante haré de forma que la persona que deba prestar su
consentimiento para el traslado en virtud del articulo 4, 1, d), lo haga
voluntariamente. EI procedimiento que se siga a este respecto se regiré por la ley
la Parte trasladante.

2. La Parte trasladante permitiré que un agente designado por la Parte
receptora verifique, antes del traslado, que la persona condenada ha dado su
consentimiento al traslado siendo plenamente consciente de las consecuencias
juridicas que de ello se derivan y con arreglo & lo dispuesto en el apartado 1 de
este aticulo.

Artieulo 9
Prosecucién del cumplimiento

1. La prosecuci6n del cumplimiento de la condena después del traslado se
regiré por las leyes y procedimientos de la Parte receptora, incluidos los que
regulen las condiciones de la prision o reclusién y los que establezean las
condiciones de reduccion del tiempo de prisién, libertad vigilade, libertad
condicional, remisién u otros.

2. Eneel caso de prosecucién del cumplimiento, Ia Parte receptora quedaré
vinculada por la naturaleza juridica y la duracion de la sancién determinados por
Ia Parte trasladante.

3. Si por su naturaleza o duracién la condena fuere incompatible con la
legislacion de la Parte receptors, ésta podré adaptar dicha condena a la prevista
por su propia ley. La sancién adaptada no podré agravar por su naturaleza o
duracién la sancién impuesta en la Parte trasladante.

Articulo 10
Reserva de jurisdiccién

1. La Parte trasladante conservard la jurisdiccion exclusiva para la
revision de las sentencias dictadas por sus tribunales y de las condenas

—
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interpuesto contra las mismas.

2. La Parte receptora s6lo podré conceder  una persona condenada el
indulto, Ia amnistfa o Ia conmutacién de la pena o adoptar cualquier resolucién o
‘medida legal que implique una reduccién de la condena con el consentimiento
de la Parte trasladante.

Articulo 11
Cesacién del cumplimiento

La Parte receptora deberé poner fin al cumplimiento de la condena en
cuanto le haya informado la Parte trasladante de cualquier decisién o medida
que tenga como efecto quitar a la condena su cardcter ejecutorio.

Articulo 12
Trénsito

1. Si una de las Partes debe trasladar a una persona condenada de un
tercer pas 2 través del territorio de la otra Parte deber solicitar una autorizacién
para el transito. No ser precisa dicha autorizacién en caso de que el traslado se
realice por transporte aéreo y no esté prevista ninguna escala en el teritorio de
dicha Parte.

2. La Parte requerida autorizaré el trénsito solicitado por la Parte
requirente, en la medida en que ello no resulte contrario a su legislacién.

Articulo 13.
Gastos

Los gastos derivados del traslado de la persona condenada o de la
prosecucién del cumplimiento de la pena después del traslado serén sufragados
por la Parte receptora, con excepeién de los costes en que incurra la Parte
trasladante exclusivamente dentro de su propio territorio.

Artfculo 14
Lenguas

1. La peticién de traslado y las informaciones previstas en el articulo 7, se
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2. Las comunicaciones entre las Autoridades Centrales a que se refiere el
articulo 3 se realizarén en Iz lengua que éstas acuerden, o bien en inglés.

Articulo 15
Informacién acerca del cumplimiento de la condena

La Parte receptora facilitara a la Parte trasladante la informacién relativa
al cumplimiento de la condena cuando:

a) la persona condenada se encuentre en régimen de libertad vigilada
sujeta a condiciones;

b) la Parte receptora tenga conocimiento de que se ha completado el
cumplimiento de la pena;

<) Ia persona condenada haya huido del lugar de detencién o haya
fallecido antes de cumplir Ia pena;

4) Ia Parte trasladante solicite n informe.
Artienlo 16
Solucién de controversias

Cualquier controversia que surja de la interpretacién o aplicacion del
presente Tratado serd resuelta mediante negociaciones entre las Autoridades
Centrales. En caso de que dichas Autoridades no lograran llegar a un acuerdo, la
controversia se resolveré por conducto diplomtico.

Articulo 17
Relacion con ofros Tratados

El presente Tratado no afectaré a los derechos y obligaciones asumidos
por las Partes de conformidad con cualquier otro Tratado.

Articulo 18
Entrada en vigor y denuncia

1. El presente Tratado deberd ratificarse de conformidad con la legislacion
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2. El presente Tratado tendré una duracién indefinida.

3. Cada una de las Partes podré denunciar el presente Tratado en cualquier
‘momento mediante notificacion por escrito realizada por via diplomética. La
denuncia tendrd efectos transcurridos seis meses desde la fecha de la
notificacion.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados,
firman el presente Tratado.

Hecho en Madrid, el....04....de octubre del afio 2014, en dos
originales, vietnamita e inglés, en idiomas espafiol, siendo todos los textos
igualmente auténticos.

POR LA REPUBLICA SOCIALISTA POR EL REINO
DE VIETNAM E ESPANA

/)

N

Le Quy Vuong
Viceministro de Seguridad Piiblica, -
Coronel General





TREATY
ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE KINGDOM OF SPAIN
The Socialist Republic of Vietnam and the Kingdom of Spain, hereinafter referred to as “the Parties”;

Desirous of further developing legal relations between the two Parties and facilitating communication in judicial matters, have agreed to conclude this Treaty on the transfer of sentenced persons thus favouring the social rehabilitation of persons sentenced in either of the two countries,

Have agreed as follows:
Article 1

Definitions
For the purposes of this Treaty, the expression:

a) “Transferring Party” means the State in which the sentence was imposed and from which the sentenced person who may be, or has been, transferred.

b) “Receiving Party” means the State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to continue serving his/her sentence.

c) “Sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court of the Transferring Party for a limited or unlimited period of time on account of a criminal offence.

d) “Sentenced person” means a person who is required to serve a sentence.
Article 2

General Principles
1. The Parties undertake to afford each other the widest measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons in accordance with the provisions of this Treaty.

2. A sentenced person may be transferred from the territory of the Transferring Party to the territory of the Receiving Party in accordance with the provisions of this Treaty in order to continue serving the sentence imposed on him or her by a court of the Transferring Party.

3. Transfer may be requested by either the Transferring Party or the Receiving Party.

4. Under this Treaty the person transferred shall not be arrested, judged or sentenced in the Receiving Party for the same offence sentenced.
Article 3

Central Authorities
1. Each Party shall designate a Central Authority to implement the provisions of this Treaty.

a) The Central Authority for the Socialist Republic of Viet Nam shall be the Ministry of Public Security.

b) The Central Authority for the Kingdom of Spain shall be the Ministry of Justice.

2. The Central Authorities shall communicate directly or by diplomatic channels.
Article 4

Conditions for transfer
1. A sentenced person may be transferred under this Treaty only on the following conditions:

a) that the person is a national of the Receiving Party;

b) that the judgment must be final and no legal proceedings are pending in the territory of the Transferring Party;

c) that, at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person has still at least one year of the sentence to serve unless otherwise agreed by both Parties;

d) that the transfer is consented to by the senteneed person or, if he/she is incapacitated, by his/her legal representative;

e) that the acts or omissions of the sentenced person on account of which the sentence has been imposed would constitute a criminal offence according to the law of the Receiving Party; this condition shall not be interpreted to require that the definition of the offence according to the law of both Parties be identical.

f) that the Transferring and Receiving Party both agree to the transfer.

2. The Parties may agree to apply the provisions of this Treaty to sentences and security measures imposed upon minors, under their respective legislations. In any case, it will be necessary to obtain the consent of the person legally authorized to act on the minor’s behalf.
Article 5
Refusal of transfer
The request of transfer for the sentenced person shall be refused under this Treaty, inter alia, in any of the following circumstances:

a) There exist grounds to believe that the sentenced person would be subjected to torture, retaliation or suppression in the receiving Party; or

b) The transfer of the sentenced person would impair the sovereignty, national security, public order or other essential interests of the Receiving Party.
Article 6

Procedures for transfer
1. Any sentenced person to whom this Treaty may apply shall be informed by the Parties of the right to request to be transferred under this Treaty.

2. If the sentenced person has expressed an interest to either Party to be transferred, that Party shall inform the other Party in writing of the interest as soon as practicable.

3. Where the request for transfer has been made, the Transferring Party shall, to the extent practicable, provide the Receiving Party in writing with the following information:

a) the name, date and exact place of birth of the sentenced person, as well as the names of his/her parents;

b) a document indicating the nationality status of the sentenced person (if available);

c) the last place of residence of the sentenced person in the Receiving Party (if available);

d) the nature, duration and date of commencement of the sentence, the termination date of the sentence, and the length of time already served and any remission to which he or she is entitled on account of work done, good behaviour, pre-trial confinement or other reasons;

e) a copy of the judgment and sentence against the sentenced person and the law on which it is based;

f) a declaration containing the consent to the transfer as referred in Article 4.1 (d);

g) medical or social reports on the sentenced person, if available, the information on the treatment of such person in the Transferring Party and any recommendation on the treatment in the Receiving Party.

4. If the sentenced person has expressed an interest to the Receiving Party in being transferred under this Treaty, the Transferring Party shall, on request, communicate to the mentioned Party the information referred to in paragraph 3 of this Article.

5. If the Receiving Party, having considered the information which the Transferring Party has provided, is willing to proceed with the transfer, it shall promptly inform the Transferring Party in writing, and provide the following information:

a) A document or statement indicating that the sentenced person is a national of that Party;

b) A copy of the relevant law of the Receiving Party which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Tranferring Party constitute a criminal offence according to the law of the Transerferring Party, or would constitute a criminal offence if committed in its territory.

6. Either Party shall, to the extent practicable, provide the other Party, if it so requests, with any relevant information, documents or statements before making a request for transfer or taking a decision on whether to agree to the transfer.

7. Delivery of the sentenced person by the authorities of the Transferring Party to those of the Receiving Party shall occur on a date and at a place agreed upon by both Parties.

8. The Parties shall inform the sentenced person in writing of any action taken by the Transferring Party or the Receiving Party under the preceding paragraphs of this Article, if possible.
Article 7

Requests and replies
1. Requests for transfer and replies shall be made in writing or by any means enabling proof thereof, taking into account the state of situation of new technologies at the time, and shall be addressed to the Central Authorities designated in this Treaty.

2. Replies shall be communicated through the same channels.

3. The Receiving Party shall promptly inform the Transferring Party of its decision whether or not to agree to the requested transfer.
Article 8

Consent and its verification
1. The Transferring Party shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with Article 4.1.d does so voluntarily. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Transferring Party.

2. The Transferring Party shall permit an official designated by the Receiving Party to verify, prior to the transfer, that the sentenced person’s consent to the transfer with full knowledge of the legal consequences thereof has been given in accordance with paragraph 1 of this Article.
Article 9

Continued Enforcement of Sentence
1. The continued enforcement of the sentence after transfer shall be governed by the laws and procedures of the Receiving Party, including those governing conditions of imprisonment or confinement, and those providing for the reduction of the term of imprisonment, or confinement by parole, conditional release, remission or others.

2. In the case of continued enforcement, the Receiving Party shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the Transferring Party.

3. If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the Receiving Party, that Party may adapt the sentence in accordance with the sentence prescribed by its own law. The adapted sentence shall be no severer than that imposed by the Transferring Party in terms of nature or duration.
Article 10

Retention of Jurisdiction
1. The Transferring Party shall retain exclusive jurisdiction for the review of the judgment issued by its courts, the imposed punishment and any extraordinary appeals filed against such sentences.

2. The Receiving Party may grant the sentenced person pardon, amnesty, commutation of the sentence or adopt any decision or legal measure involving a reduction of the sentence only with the consent of the Transferring Party.
Article 11

Termination of enforcement
The Receiving Party shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Transferring Party of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.
Article 12

Transit
1. If one of the Parties is to transfer a sentenced person from a third country through the territory of the other Party, it shall request transit authorization. Such authiorization shall not be necessary where air transport is used, and no landing in the territory of said Party is scheduled.

2. The requested Party shall authorize the transit requested by the requesting Party, to the extent that it does not contravene the former’s legislation.
Article 13

Costs
Any cost incurred in relation to the transfer of the sentenced person or the continued enforcement of the sentence after transfer shall be borne by the Receiving Party, except costs incurred by the Transferring Party exclusively within the territorry of the Transferring Party.
Article 14

Languages
1. The request for transfer and information under Article 7 shall be furnished in the language of the Party to which it is addressed or in English.

2. Communication between the Central Authorities referred to in Article 3 shall take place in the mutually agreed language, or in English.
Article 15

Information on enforcement of the sentence
The Receiving Party shall provide the Transferring Party with the information in relation to the enforcement of the sentence in the following cases:

a) The sentenced person is paroled with some conditions;

b) Where the Receiving Party has realized that the enforcement of the sentence has been completed;

c) The sentenced person has fled from the place of detention or died before completing the sentence;

d) The Transferring Party would require a report.
Article 16

Settlement of disputes
Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Treaty shall be resolved through negotiations between the Central Authorities. If the Central Authorities are unable to reach an agreement, the dispute shall be resolved by the Parties through diplomatic channels.
Article 17

Relationship with other Treaties
This Treaty shall not affect the rights and obligations assumed by the Parties in accordance with any other Treaty.
Article 18

Entry into Force and Termination
1. This Treaty shall be ratified by the current legislation of each Party. This Treaty shall enter into force on the first day of the second month after the exchange of instruments of ratification.

2. This Treaty shall have an indefinite duration.

3. Each of the Parties may terminate this Treaty in the written notification at any time, through diplomatic channels. This termination shall take effect six months after the notification date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised, have signed this Treaty.

Done at Madrid, this 01 day of October in the year 2014 in two original copies, in the Vietnamese, Spanish and English languages, all texts being equally authentic.

	FOR THE
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM




Le Quy Vuong
Deputy Minister of Public Security,
Colonel General

	FOR THE
KINGDOM OF SPAIN


